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CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĀ NGHĨA VIàT NAM 
Đßc l¿p- Tự do- H¿nh phúc 

 

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2025 

QUY¾T ĐÞNH 

VÁ viác phê duyát giá thußc thang sÁc máy không thußc ph¿m vi thanh toán 
Quÿ bÁo hiÃm y t¿ t¿i Bánh vián Y hác cß truyÁn thành phß Đà N¿ng 

 

GIÁM ĐÞC BàNH VIàN Y HàC CÞ TRUYÀN TP. ĐÀ N¾NG 

Căn cứ Quyết định số 273/QĐ-UB ngày 05 tháng 2 năm 1997 của UBND lâm 
thời thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Bệnh viện Y học dân tộc thành phố Đà Nẵng; 

Quyết định số 3754/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2014 của UBND 
thành phố Đà Nẵng về việc đổi tên Bệnh viện Y học dân tộc thành phố Đà Nẵng 
thành Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Quyết định số 562/QĐ-SYT ngày 06 tháng 10 năm 2014 của Sở Y 

tế về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Y học cổ truyền 
Thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2025 của 
UBND thành phố Đà Nẵng về việc tiếp nhận nguyên trạng các cơ quan, đơn vị 
sau khi hợp nhất Sở Y tế tỉnh Quảng Nam và Sở Y tế thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016 của 
Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Luật Dược số 44/2024/QH15 ngày 21 tháng 11 năm 2024 về sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược; 

Căn cứ Thông tư số 27/2025/TT-BYT của Bộ Y tế: Quy định nguyên tắc, tiêu 
chí xây dựng, cập nhật, ghi thông tin, cấu trúc danh mục và hướng dẫn thanh toán 
đối với thuốc dược liệu, thuốc có kết hợp dược chất với các dược liệu, thuốc cổ 
truyền, dược liệu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế; 

Căn cứ Quyết định số 332/QĐ-BVXD ngày 12/07/2022 của Bệnh viện Xây 
dựng về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói số 4: “Cung cấp vị thuốc 
cổ truyền năm 2022-2023" của Bệnh viện Xây dựng bằng hình thức đấu thầu 
rộng rãi trong nước; 

Căn cứ Quyết định số 882/QĐ-YHCT ngày 15/08/2023 của Bệnh viện Y 
học cổ truyền Thái Nguyên về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: 
Cung cấp dược liệu năm 2023 của Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên; 

Căn cứ Quyết định số 141/QĐ-TTYTHB ngày 19/01/2024 của Trung tâm 
Y tế huyện Hòa Bình về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung ứng 
thuốc năm 2023-2024; 
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Căn cứ Quyết định số 48/QĐ-YHCT ngày 27/02/2024 của Bệnh viện Y học 
cổ truyền thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói 
thầu cung cấp bổ sung vị thuốc cổ truyền (không bao gồm vị thuốc cổ truyền có 
dạng bào chế cao, cốm, bột, dịch chiết, tinh dầu, nhựa, gôm, thạch đã được tiêu 
chuẩn hóa) năm 2023-2024 cho Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Quyết định số 453/QĐ-YHCT ngày 12/12/2024 của Bệnh viện Y 
học cổ truyền thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 
của Gói thầu cung cấp bổ sung vị thuốc cổ truyền năm 2024 - 2025 cho Bệnh 
viện Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Quyết định số 175/QĐ-YHCT ngày 03/04/2025 của Bệnh viện Y 
học cổ truyền thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 
qua mạng gói thầu cung cấp bổ sung vị thuốc cổ truyền năm 2025 cho Bệnh viện 
Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Quyết định số 449/QĐ-SYT ngày 30/07/2025 của Sở Y tế thành phố 
Đà Nẵng về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng của Gói thầu: 
Gói số 4: Gói thầu vị thuốc cổ truyền (160 danh mục), thuộc kế hoạch lựa chọn 
nhà thầu Mua sắm tập trung thuốc cấp địa phương cung ứng thuốc giai đoạn năm 
2024 - 2026 cho các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, thuộc dự án/dự 
toán mua sắm Mua sắm tập trung thuốc cấp địa phương cung ứng thuốc giai 
đoạn năm 2024 - 2026 cho các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-YHCT ngày 13/01/2025 của Giám đốc Bệnh 
viện Y học cổ truyền về việc thành lập Tổ xây dựng giá sản phẩm thuốc cổ 
truyền tại Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-YHCT ngày 13/01/2025 của Giám đốc Bệnh 
viện Y học cổ truyền về việc thành lập Tổ thẩm định giá sản phẩm thuốc cổ 
truyền tại Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế toán và Trưởng khoa Dược. 
QUY¾T ĐÞNH 

ĐiÁu 1. Ban hành kèm theo Quy¿t định Bảng giá thußc thang sắc máy 
không thuộc phạm vi thanh toán Quỹ bảo hiểm y t¿ tại Bệnh viện Y học cổ 
truyền thành phß Đà N¿ng. 

ĐiÁu 2. Quy¿t định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

ĐiÁu 3. Phòng Tài chính - K¿ toán, Khoa Dược, và các khoa, phòng liên 
quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Quy¿t định này./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 
- Đăng tải website BV; 
- Lưu: VT, Dược, TC-KT. 

GIÁM ĐÞC 
 
 
 
 

Nguyßn Văn Ánh 
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Phÿ lÿc 1 

BÀNG GIÁ THUÞC THANG SÀC MÁY KHÔNG THUÞC PH¾M VI 
THANH TOÁN QUþ BÀO HIÂM Y T¾ T¾I BàNH VIàN Y HàC CÞ 

TRUYÀN THÀNH PHÞ ĐÀ N¾NG 

(Kèm theo Quyết định số:              /QĐ-YHCT ngày    tháng     năm 2025 của 
Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng) 

    ĐVT: Đồng 

STT Tên hàng hóa, dßch vÿ Đơn vß tính Mức giá 

I THUÞC THANG SÀC MÁY   

1 Bổ dương hoàn ngũ thang gia giảm Gói 140 ml 28.777 

2 Quy tỳ thang gia giảm Gói 140 ml 31.604 

3 Quyên tý thang gia giảm Gói 140 ml 29.638 

4 Độc hoạt tang ký sinh thang gia giảm Gói 140 ml 42.782 

5 Đào hồng tứ vật thang gia giảm Gói 140 ml 20.817 

6 Bổ trung ích khí thang gia giảm Gói 140 ml 31.494 

7 Thập toàn đại bổ Gói 140 ml 32.031 
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